
STT
Tên sản 

phẩm

(Đường 

kính)

Chiều 

dầy
Đơn giá

Chiều 

dầy
Đơn giá

Chiều 

dầy
Đơn giá

Chiều 

dầy
Đơn giá

Chiều 

dầy
Đơn giá

mm mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M

1 Ø 20 1,9 7.900 2,3 9.500

2 Ø 25 1,9 10.300 2,3 12.000 2,8 14.400

3 Ø 32 1,9 14.100 2,4 16.500 3 19.800 3,6 23.700

4 Ø 40 1,9 17.400 2,4 21.000 3 25.400 3,7 30.600 4,5 36.300

5 Ø 50 2,4 27.000 3 32.800 3,7 39.100 4,6 47.300 5,6 56.100

6 Ø 63 3 41.800 3,8 52.100 4,7 62.500 5,8 75.200 7,1 89.300

7 Ø 75 3,5 59.400 4,5 73.700 5,6 89.300 6,8 105.200 8,4 126.600

8 Ø 90 4,3 95.600 5,4 106.800 6,7 126.600 8,2 151.400 10,1 181.700

9 Ø 110 5,3 126.100 6,6 155.200 8,1 191.200 10 226.600 12,3 275.000

10 Ø 125 6 162.500 7,4 198.400 9,2 244.000 11,4 294.900 14 352.600

11 Ø 140 6,7 201.900 8,3 248.800 10,3 304.200 12,7 363.700 15,7 440.600

12 Ø 160 7,7 265.300 9,5 324.500 11,8 399.000 14,6 478.100 17,9 578.100

13 Ø 180 8,6 333.700 10,7 411.500 13,3 504.600 16,4 606.400 20,1 730.700

14 Ø 200 9,6 414.700 11,9 511.300 14,7 628.000 18,2 748.100 22,4 908.900

15 Ø 225 10,8 522.900 13,4 645.600 16,6 775.700 20,5 935.700 25,2 1.124.300

16 Ø 250 11,9 639.700 14,8 793.400 18,4 959.200 22,7 1.170.100 27,9 1.388.800

17 Ø 280 13,4 805.000 16,6 996.100 20,6 1.203.200 25,4 1.466.400 31,3 1.739.800

18 Ø 315 15 1.011.900 18,7 1.260.900 23,2 1.522.300 28,6 1.832.900 35,2 2.213.300

19 Ø 355 16,9 1.294.500 21,1 1.589.100 26,1 1.932.700 32,2 2.325.700 39,7 2.809.600

20 Ø 400 19,1 1.631.000 23,7 20.293.000 29,4 2.457.200 36,3 2.951.600 44,7 3.574.500

21 Ø 450 21,5 2.081.900 26,7 2.552.000 33,1 3.111.400 40,9 3.730.500 50,3 4.516.200

22 Ø 500 23,9 2.546.600 29,7 3.171.200 36,8 3.858.500 45,4 4.640.800 55,8 5.596.500

PN 16

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 

ĐT: + 84-4-3773 7548;         Fax: +84-4-3773 5834;        Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn                       

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG HDPE 80 TIỀN PHONG

Áp dụng từ ngày 10/03/2011

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5



STT
Tên sản 

phẩm
ĐVT Đơn giá STT Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá STT Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá STT

Tên sản 

phẩm
ĐVT Đơn giá

1 Ø20 Bộ 17.400 25 Ø40 Cái 14.700 50
Ø90x(1/2",3/4", 

1'',11/2")
" 83.800 73 Ø50 - 40 " 98.200

2 Ø25 " 26.200 26 Ø50 " 21.000 51 Ø90 x 2'' " 86.900 74 Ø63 - 25  " 113.000

3 Ø32 " 34.000 27 Ø63 " 26.600 52 Ø110 x (1" , 2") " 126.000 75 Ø63 - 32 " 114.800

4 Ø40 " 50.500 28 Ø75 " 41.400 53 Ø110 x 11/2'' " 116.900 76 Ø63 - 40 " 120.000

5 Ø50 " 65.700 29 Ø90 " 62.500 77 Ø63 - 50 " 121.400

6 Ø63 " 86.600 30 54 Đa Năng 90-20   Bộ 7.600 78 Ø75 - 63 " 221.700

7 Ø75 " 141.100 31 Ø20 x (1/2", 3/4") Bộ 12.300 55 Ø90-75-63 " 30.000

8 Ø90 " 246.600 32 Ø25 x ( 3/4"; 1" ) " 14.300 56 Ø125-110-90 " 79.100 79 Ø20 x 1/2"  " 10.900

33 Ø32 x 1"  " 17.300 57 Ø160-140-125 " 123.500 80 Ø25 x 3/4" " 14.900

9 Ø20 Bộ 21.600 34 Ø40x11/4"  " 30.400 58 Ø200-180-160 " 168.400

10 Ø25 " 24.900 35 Ø40x11/2"  " 29.200 81 Ø20       Bộ 8.900

11 Ø32 " 34.000 36 Ø50 x 11/2" " 35.800 59 Ø32-25      Bộ 36.700 82 Ø25 " 10.300

12 Ø40 " 54.100 37 Ø50 x 2"  " 54.100 60 Ø40-20 " 37.700 83 Ø32 " 17.400

13 Ø50 " 70.000 38 Ø63 x 2"  " 63.000 61 Ø40-25 " 39.400 84 Ø40  " 30.600

14 Ø63 " 117.400 39 Ø63 x 21/2" " 62.000 62 Ø40-32 " 44.900 85 Ø50 " 43.800

15 Ø75 " 165.600 40 Ø75 x 2"  " 101.900 63 Ø50 - 25 " 46.100 86 Ø63 " 65.600

Khâu nối góc ren trong

Đầu nối thẳng Đầu nối bằng bích Đai khởi thuỷ
Ba chạc 90

0
 CB

Nối CB dán

Khâu nối ren ngoài

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ÉP PHUN HDPE
Áp dụng từ ngày 10/03/2011

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 

ĐT: + 84-4-3773 7548;         Fax: +84-4-3773 5834;        Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn                                                                           

Nối góc 90
0 

Đầu bịt PE Fun 

Đầu nối CB 



16 Ø90 " 281.700 41 Ø90 x 3 " " 156.800 64 Ø50 - 32 " 47.300 87 Ø75 " 101.200

65 Ø50-40 " 59.400 88 Ø90 " 160.700

17 Ø20 Bộ 22.000 42 Ø 32 x (1/2",3/4") Bộ 21.600 66 Ø63-20 " 62.800

18 Ø25 " 31.500 43 Ø40 x (1/2", 3/4") " 31.800 67 Ø63-40 " 82.100 89 Ø 20 x 1/2" " 12.900

19 Ø32 " 36.600 44 Ø 50x(1/2",3/4",1'') " 38.900 68 Ø63-50 " 83.100 90 Ø 25 x 3/4" " 14.600

20 Ø40 " 71.400 45 Ø63x(1/2",3/4",1'') " 55.100 69 Ø90-63 " 183.200 91 Ø 40 x 11/2" " 42.400

21 Ø50 " 114.500 46 Ø63 x 11/4" " 59.100 92 Ø 50 x 11/2" " 60.900

22 Ø63 " 137.200 47 Ø75 x ( 3/4", 1'') " 70.000 70 Ø25-20 " 40.200 93 Ø 63 x 2" 94.200

23 Ø75 " 221.900 48 Ø75 x 11/2'' " 74.300 71 Ø32-25 " 55.100

24 Ø90 " 414.200 49 Ø75 x 2'' " 77.300 72 Ø40-20 " 65.300

Đai khởi thuỷ

Nối góc ren ngoài

Ba chạc 90
0
 CB

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Ba chạc 90
0



Tên 

SP

ĐK 

(mm)
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5

1
Ø110 133.400 163.400 197.500 236.200 284.200 126.500 155.300 187.400 224.800

2
Ø125 173.000 210.300 256.900 310.900 337.000 163.400 198.600 242.700 293.800

3
Ø140 370.700 266.600 325.400 391.500 470.800 204.900 250.800 305.300 367.700

4
Ø160 291.800 354.300 431.200 522.700 623.600 270.600 328.800 400.100 485.000

5
Ø180 371.500 454.400 555.500 670.200 803.300 343.400 420.300 513.400 619.200

6
Ø200 467.600 570.200 692.100 841.000 1.002.700 504.900 523.100 634.700 771.000

7
Ø225 601.700 735.800 898.300 1.079.100 1.301.600 546.400 668.600 815.700 980.100

8
Ø250 750.100 923.800 1.125.300 1.360.500 1.628.900 675.500 831.800 1.013.000 1.224.400

9
Ø280 970.500 1.176.900 1.443.000 1.743.200 2.086.800 864.800 1.048.300 1.285.400 1.553.100

10
Ø315 1.521.100 1.863.800 2.271.300 2.742.400 3.299.300 1.371.200 1.680.100 2.064.600 2.471.500

11
Ø355 1.974.700 2.424.800 2.951.400 3.566.000 4.289.800 1.759.800 2.160.400 2.630.000 3.177.000

12
Ø400 2.577.100 3.150.800 3.837.700 4.647.900 5.581.800 2.266.600 2.771.300 3.374.800 4.087.500

13
Ø450 3.344.700 4.097.000 4.999.800 6.052.800 7.256.500 2.911.200 3.565.500 4.351.100 5.267.900

14
Ø500 4.243.400 5.206.300 6.335.000 7.666.300 9.187.400 3.642.200 4.468.400 5.437.600 6.580.400

Tên 

SP

ĐK 

(mm)
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5

1
Ø110 158.800 195.000 235.500 281.900 338.700 93.400 93.400 93.400 93.400

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 

ĐT: + 84-4-3773 7548;         Fax: +84-4-3773 5834;        Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn                 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG HDPE HÀN
Áp dụng từ ngày 10/03/2011

TT

TT

Nối góc 90độ Nối góc 45độ

Ba chạc 90độ Đầu nối bằng bích



2
Ø125 206.100 250.000 305.500 369.600 440.400 308.400 308.400 322.700 33.200

3
Ø140 259.100 316.400 386.000 464.500 557.500 314.900 324.200 335.800 346.300

4
Ø160 345.200 418.900 509.000 616.900 735.200 181.200 181.200 181.200 181.200

5
Ø180 438.100 535.700 653.700 788.300 943.700 347.600 363.300 381.200 401.200

6
Ø200 548.600 669.000 810.900 985.200 1.173.200 330.600 330.600 330.600 330.600

7
Ø225 703.200 859.700 1.048.900 1.258.600 1.516.100 623.200 647.400 672.800 704.200

8
Ø250 873.200 1.074.700 1.308.200 1.579.400 1.889.100 646.100 675.200 707.900 749.000

9
Ø280 1.124.300 1.361.700 1.668.600 2.013.700 2.406.300 752.700 807.600 867.800 942.200

10
Ø315 1.765.700 2.161.800 2.631.300 3.174.300 3.814.700 812.800 884.600 959.200 1.048.000

11
Ø355 2.321.900 2.848.600 3.463.500 4.180.200 5.022.100 1.024.500 1.183.900 1.314.600 1.466.200

12
Ø400 3.014.200 3.682.300 4.478.900 5.418.700 6.497.200 1.215.300 1.368.200 1.531.500 1.721.100

13
Ø450 3.887.500 4.757.100 5.799.000 7.010.700 8.389.900 1.671.500 1.897.400 2.165.400 2.462.000

14
Ø500 4.905.900 6.013.000 7.307.500 8.830.500 10.563.100 1.894.900 2.194.200 2.194.200 2.898.500

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”



PN 16

270.200

350.400

441.900

578.800

742.800

919.600

1.182.400

1.466.700

1.859.000

2.973.500

3.822.000

4.909.200

6.315.700

7.885.800

PN 16

93.400

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 

ĐT: + 84-4-3773 7548;         Fax: +84-4-3773 5834;        Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn                 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG HDPE HÀN
Áp dụng từ ngày 10/03/2011

Nối góc 45độ

Đầu nối bằng bích



345.100

361.900

181.200

423.400

330.600

740.500

791.300

1.021.900

1.157.900

1.651.900

1.960.200

2.838.300

3.357.200

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”


